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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Về việc ban hành "Quy định về tổ chức thực hiện công tác y tế lao động

ở các đơn vị lao động sản xuất trong quân đội"

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 đã

sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã sửa đổi, bổ sung một số điều

ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi

tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động và vệ sinh lao động;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành "Quy định về tổ chức thực hiện công tác y tế lao động ở các đơn vị

lao động sản xuất trong quân đội".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, các quy

định trước đây của Bộ Quốc phòng trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các Tổng cục, Tư lệnh các

Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Binh đoàn, Thủ trưởng các cơ

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY ĐỊNH

Về tổ chức thực hiện công tác y tế lao động
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ở các đơn vị lao động sản xuất trong quân đội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 96/2003/QĐ-BQP

ngày 12/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về việc thực hiện công tác y tế lao động trong các đơn vị

lao động sản xuất của Quân đội, bao gồm: Tổ chức y tế, quản lý vệ sinh môi trường

lao động, quản lý sức khỏe, phòng ngừa, cấp cứu tai nạn lao động và bệnh nghề

nghiệp, huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động, thống kê báo cáo, công tác thanh tra,

kiểm tra.

2. Đối tượng áp dụng tại Quy định này là các đơn vị lao động sản xuất trong Quân

đội (sau đây gọi là đơn vị lao động sản xuất), bao gồm:

a) Các doanh nghiệp quân đội (doanh nghiệp công ích và doanh nghiệp kinh doanh).

b) Các cơ sở làm nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa, bảo quản chưa đăng ký doanh

nghiệp.

c) Các đoàn kinh tế quốc phòng.

3. Đối tượng được quản lý, chăm sóc sức khỏe là quân nhân, công chức quốc

phòng, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng không xác định thời hạn và có

xác định thời hạn, người học nghề.

Điều 2. Phổ biến, thực hiện pháp luật về công tác y tế lao động

Thủ trưởng đơn vị các cấp theo phạm vi chức trách quyền hạn của mình phổ biến,

tuyên truyền rộng rãi các quy định về công tác y tế lao động tới mọi người trong đơn

vị đồng thời tổ chức triển khai thực hiện công tác y tế lao động theo đúng quy định

của pháp luật.

CHƯƠNG II

BIÊN CHẾ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC Y TẾ Ở

ĐƠN VỊ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Điều 3. Biên chế của tổ chức quân y đơn vị lao động sản xuất



Để thực hiện công tác y tế lao động ở các đơn vị lao động sản xuất, thủ trưởng các

đơn vị căn cứ vào quân số lao động và tính chất đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh

doanh của đơn vị để sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ nhân viên quân y chuyên trách,

theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu.

Điều 4. Nhiệm vụ của quân y đơn vị lao động sản xuất

1. Tham mưu cho thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công

tác y tế lao động trong đơn vị. Đề xuất với Thủ trưởng đơn vị những biện pháp quản

lý, chăm sóc sức khỏe người lao động.

2. Bảo đảm thường trực theo ca sản xuất, tổ chức huấn luyện cho người lao động

các kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu để xử lý kịp thời những trường hợp tai nạn lao động

xảy ra.

3. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh lao

động phòng chống dịch bệnh trong đơn vị. Phối hợp cùng với các bộ phận nghiệp vụ

có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát các yếu tố độc hại của môi trường lao động

sản xuất.

4. Quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe, tổ chức khám sức khỏe định kỳ,

khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Thực hiện các thủ tục đề nghị giám

định thương tật do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tham gia điều tra các vụ

tai nạn lao động xảy ra trong đơn vị.

5. Thường xuyên quan hệ chặt chẽ với cơ quan quân y cấp trên và với y tế địa

phương để nhận sự giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ.

6. Thực hiện chế độ báo cáo về quản lý sức khỏe, bệnh nghề nghiệp theo quy định

của ngành Quân y.

7. Chủ động tham gia phối hợp với các cơ quan có liên quan của đơn vị duy trì hoạt

động của mạng lưới an toàn - vệ sinh viên.

8. Lập cơ số thuốc cấp cứu ban đầu theo Thông tư số 09/2000/TT-BYT ngày

28/4/2000 của Bộ Y tế. Đảm bảo thuốc, vật tư trang bị y tế cho công tác khám bệnh

và điều trị tại đơn vị.



CHƯƠNG III

QUẢN LÝ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Điều 5. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị lao động sản xuất

1. Quản lý các yếu tố vệ sinh lao động của đơn vị mình, bao gồm: các yếu tố vi khí

hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ), các yếu tố vật lý (ánh sáng, tiếng ồn, rung,

phóng xã, điện từ trường...), bụi, các yếu tố hóa học, các yếu tố tâm lý lao động, các

vi sinh vật gây bệnh và một số yếu tố khác trong phạm vi đất đai đơn vị sử dụng và

quản lý.

2. Hiểu rõ về các yếu tố độc hại của môi trường lao động, các nguy cơ, biện pháp

phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đồng thời tổ chức cho người lao

động học tập các kiến thức đó. Phải triển khai các biện pháp kỹ thuật vệ sinh lao

động, cải thiện điều kiện làm việc và trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho

người lao động.

3. Lập luận chứng về các giải pháp đảm bảo vệ sinh - an toàn lao động, các phương

án xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh cho phép tại

nơi làm việc và môi trường xung quanh khi xây dựng mới hoặc cải tạo cơ sở sản

xuất.

4. Thực hiện việc kiểm tra đo đạc yếu tố độc hại trong môi trường lao động mỗi năm

ít nhất 1 lần theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động, Điều 4 Nghị định số 06/CP

ngày 20/01/1995 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 13/TT-BYT ngày

21/10/1996 của Bộ Y tế.

5. Chỉ đạo quân y đơn vị:

a) Thiết lập Hồ sơ vệ sinh lao động theo mẫu quy định tại Thông tư số 13/TT-BYT

ngày 21/10/1996 của Bộ Y tế. Những kết quả đo đạc kiểm tra về yếu tố độc hại của

môi trường lao động, khám sức khoẻ và khám bệnh nghề nghiệp phải được bổ sung

vào hồ sơ vệ sinh lao động hàng năm.

b) Khai báo, đăng ký, xin thẩm định và cấp giấy chứng nhận được sử dụng vật tư và

các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều



96 Bộ luật Lao động và theo danh mục quy định tại Thông tư số 05/1999/TT-BYT

ngày 27/3/1999 của Bộ Y tế.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quân y các cấp

1. Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội và Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam - Cục

Quân y đảm nhiệm việc kiểm tra đánh giá các yếu tố độc hại trong môi trường lao

động của các đơn vị lao động sản xuất trong Quân đội, cụ thể phân vùng như sau:

a) Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội đảm nhiệm đối với các đơn vị đóng quân trên

địa bàn các Quân khu Thủ đô, 1, 2, 3, 4, 5 và hỗ trợ Trung tâm Y tế dự phòng phía

Nam khi vượt khả năng chuyên môn.

b) Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam đảm nhiệm đối với các đơn vị đóng quân trên

địa bàn các Quân khu 7, 9.

Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá môi trường lao động phải là bác sĩ chuyên ngành vệ

sinh lao động - bệnh nghề nghiệp. Việc đánh giá kết quả đo đạc môi trường lao động

dựa vào "21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao

động" ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của

Bộ trưởng Bộ Y tế. Biên bản đo đạc kiểm tra môi trường lao động thực hiện theo

mẫu quy định tại Thông tư số 13/TT-BYT ngày 21/10/1996 của Bộ Y tế.

2. Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội và Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam thực

hiện việc thẩm định hồ sơ khai báo đăng ký xin cấp giấy chứng nhận được sử dụng

các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động do các đơn vị gửi đến theo

phân vùng đã quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Cục Quân y xét duyệt và cấp giấy chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu

nghiêm ngặt về vệ sinh lao động cho các đơn vị. Các hồ sơ, mẫu biểu và trình tự tiến

hành được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/1999/TT-BYT ngày

27/3/1999 của Bộ Y tế.

4. Phòng Quân y các đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chỉ đạo,

hướng dẫn và hỗ trợ quân y các đơn vị lao động sản xuất thuộc quyền thực hiện việc

quản lý vệ sinh môi trường lao động.


